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	 BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:          /TTr-BNN-TCTL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022



TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn
(phục vụ thẩm định của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%, trong đó gần 54% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế, khoảng 44% dân số nông thôn (hơn 28,5 triệu người) được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung, 56% dân số nông thôn còn lại (36,3 triệu người) sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Kết quả như trên đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn tuy nhiên vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết của Đảng, Chính phủ. Các Luật và văn bản pháp luật liên quan hiện chưa có điều khoản giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn nên căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 6139/TTr-BNN-TCTL ngày 08/9/2020 gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên, thời điểm đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất xây dựng Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch để xác định rõ chủ sở hữu của các công trình do Nhà nước đầu tư và cách thức quản lý về mặt tài sản đối với các công trình này. Vì vậy, việc xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn sẽ thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Nhà nước đầu tư, quản lý, bao gồm: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn và tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị. Nghị định này không điều chỉnh đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch không do Nhà nước đầu tư quản lý, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nhỏ lẻ bao gồm các công trình khai thác, xử lý nước cho một hoặc một vài hộ gia đình sử dụng nước. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn sẽ quy định các vấn đề chưa được điều chỉnh tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP bao gồm điều tra cơ bản, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Nghị định số 43/2022/NĐ-CP cũng chưa điều chỉnh các nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn, quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, cấp nước an toàn, quản lý rủi ro cho cấp nước nông thôn trong trường hợp thiên tai, biến đổi khí hậu, cơ chế tài chính và chính sách ưu đãi trong cấp nước nông thôn. Mặt khác, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch tuy đã được sửa đổi bởi Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 nhưng còn nhiều hạn chế, chỉ tập trung vào cấp nước khu vực đô thị, nhiều nội dung quy định cấp nước nông thôn chưa có và chưa phù hợp với thực tiễn cung cấp nước sạch nông thôn, cụ thể: phạm vi áp dụng chỉ cho công trình cấp nước tập trung hoàn chỉnh, chưa đề cập đến cấp nước quy mô hộ gia đình; chưa quy định cụ thể mức chi phí đấu nối sử dụng nước của người dân dẫn đến nhiều khiếu kiện, thắc mắc do mức huy động khác nhau; không đề cập đến các mô hình quản lý khai thác vận hành công trình cấp nước tập trung và quy định năng lực các đơn vị cấp nước; quy định về bảo đảm an toàn cấp nước mới chỉ quy định về bảo đảm hệ thống cấp nước, bảo đảm ổn định dịch vụ cấp nước, nước cứu hỏa, còn thiếu nội dung thực hiện cấp nước an toàn và đảm bảo an ninh cấp nước.
Ngày 19/3/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1707/VPCP-NN về việc xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng nội dung Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2022. 
2. Cơ sở thực tiễn

Các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn dần được hoàn thiện, từng bước tạo được hành lang, cơ chế pháp lý thực hiện trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai đầu tư, khai thác, sản xuất, cung cấp và sử dụng nước sạch nông thôn đã phát sinh một số vướng mắc, tồn tại trên thực tế, nhất là tại các địa phương, cụ thể như sau:

- Công tác điều tra cơ bản về cấp nước sạch nông thôn chưa được thực hiện bài bản, không cung cấp được thông tin, số liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý nhà nước. Quy hoạch cấp nước nông thôn (mà hiện nay theo Luật Quy hoạch là phương án phát triển mạng lưới cấp nước) ở một số địa phương chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời, thiếu sự kết nối giữa cấp nước đô thị và nông thôn, chưa quan tâm đến yếu tố ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. 


- Đầu tư công trình chưa đảm bảo đồng bộ; phân cấp đầu tư, quản lý công trình chưa phù hợp với năng lực, chuyên môn ở cấp dưới dẫn đến ảnh hưởng về chất lượng và hiệu quả khai thác vận hành công trình; các chính sách đầu tư chủ yếu tập trung hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước tập trung mà chưa có quy định hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.


- Việc thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn chưa thực sự hiệu quả do chưa được quan tâm đúng mức, thiếu bố trí kinh phí thực hiện; công trình cấp nước quy mô hộ gia đình hầu như chưa được kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước do hạn chế về nguồn lực thực hiện. 

- Trong số 16.573 công trình cấp nước tập trung đã được đầu tư xây dựng có tới 31,6% hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động, phần lớn là các công trình xây dựng đã lâu (trên 15 năm chiếm tới 33%), quy mô công suất nhỏ dưới 50m3/ngày đêm do Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã, cộng đồng quản lý vận hành nhưng không được bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nên bị xuống cấp, hư hỏng.

- Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình được thực hiện chưa đúng tiêu chuẩn quy định dẫn đến công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí đầu tư; chưa có quy định về quy trình vận hành khai thác công trình để đảm bảo công trình được vận hành khai thác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Công tác xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch nông thôn gặp nhiều khó khăn, khó thu hút nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân do lợi nhuận thấp, rủi ro nhiều, công trình quy mô nhỏ, giá nước thấp, nguồn thu không đủ bù chi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn về nguồn nước và điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Hầu hết các địa phương ban hành giá nước sạch chưa đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ dẫn đến tại nhiều công trình, tình trạng thu không đủ chi là phổ biến nhưng chưa được điều chỉnh kịp thời trong khi không có nguồn vốn bố trí kinh phí cấp bù giá nước theo quy định.

- Hoạt động cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn chủ yếu mang tính chất đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá nước sạch nông thôn đang mâu thuẫn với quy định hoạt động kinh doanh nước sạch là hoạt động kinh doanh có điều kiện mà theo đó doanh nghiệp được quyền quyết định giá sản phẩm dịch vụ, dẫn đến khó thu hút doanh nghiệp, tư nhân tham gia xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn…

Từ những căn cứ nêu trên, để kịp thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích
Hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bền vững hoạt động cấp nước sạch nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định
· Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và bảo đảm tính khả thi các quy định pháp lý, phân công trách nhiệm trong điều tra cơ bản, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn.
· Điều chỉnh những hoạt động thực tế trong điều tra cơ bản, đầu tư, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

· Dẫn chiếu đến các chính sách đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật; không trùng lặp với các nội dung của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
· Phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia.

· Thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ hội, điều kiện thụ hưởng dịch vụ nước sạch, góp phần nâng cao điều kiện sống và sức khỏe cộng đồng.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là: 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số ....../QĐ-BNN-PC ngày ... tháng ... năm 20.. ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. Theo đó, Bộ đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sạch nông thôn tại Quyết định số 1688/QĐ-BNN-TCTL ngày 12 tháng 5 năm 2022 với đại diện của các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tiến hành đánh giá kết quả thực hiện về công tác cấp nước sạch nông thôn để xác định những nội dung còn bất cập, khó khăn, tồn tại trong thực tế; những vấn đề phát sinh trong quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch, pháp luật liên quan để xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, Bộ đã tổ chức xây dựng dự thảo. Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đã họp ... phiên để góp ý cho các dự thảo lần 1 và lần 2; các dự thảo đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập thảo luận, góp ý để chỉnh lý, hoàn thiện sau mỗi phiên họp.

Ngày......2022, tại........., Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân..................................

3. Ngày ...  2022, dự thảo (lần 2) của Nghị định đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Dự thảo (lần 2) của Nghị định cũng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công văn số...).   

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành dự thảo (lần 3) Nghị định.

4. Ngày .... tháng.... năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số ...../BNN-TCTL gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định (lần 3) để hoàn thiện, trình Chính phủ.

5. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định (lần 4), trình Chính phủ xem xét ban hành.   
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn được xây dựng gồm 7 Chương, 46 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I “Quy định chung” gồm 12 Điều (từ Điều 1 đến Điều 12).
- Chương II “Quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn gồm 5 mục, 20 Điều (từ Điều 13 đến Điều 32).
- Chương III “Quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình” gồm 03 Điều (từ Điều 33 đến Điều 35).
- Chương IV “Chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong cấp nước sạch nông thôn” gồm 04 điều (từ Điều 36 đến Điều 39).
- Chương V “Cơ sở dữ liệu và báo cáo cấp nước sạch nông thôn” gồm 02 Điều (từ Điều 40 đến Điều 41).


- Chương VI “Tổ chức thực hiện” gồm 03 Điều (từ Điều 42 đến Điều 44). 

- Chương VII “Điều khoản thi hành” gồm 02 điều (từ Điều 45 đến Điều 46).

2. Nội dung chính của dự thảo Nghị định

a) Về tên của Nghị định

Tại Tờ trình số 6139/BNN-TCTL ngày 08/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định có tên là “Nghị định quy định cấp nước sinh hoạt nông thôn”. Tuy nhiên, đến hiện tại, các văn bản liên quan đến lĩnh vực cấp nước nông thôn đều sử dụng cụm từ “cấp nước sạch nông thôn” thay vì “cấp nước sinh hoạt nông thôn”, cụ thể: Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Vì vậy, đề nghị được đổi tên Nghị định thành “Nghị định quy định về cấp nước sạch nông thôn”.  

b) Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1, 2 của dự thảo Nghị định)
- Phạm vi điều chỉnh: quy định về cấp nước sạch nông thôn liên quan đến điều tra cơ bản; quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.
- Đối tượng áp dụng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn tại Việt Nam. 

c) Về nguyên tắc hoạt động cấp nước sạch nông thôn (Điều 4 của dự thảo Nghị định): quy định nội dung nguyên tắc phát triển hoạt động cấp nước sạch nông thôn, hoạt động đầu tư cấp nước sạch nông thôn; nguyên tắc tính giá tiêu thụ nước sạch nông thôn; nguyên tắc trả tiền nước của khách hàng sử dụng nước; nguyên tắc bảo đảm an ninh nguồn nước.
d) Đối với các nội dung đề xuất quy định trong đề nghị xây dựng Nghị định

Theo Tờ trình số 6139/BNN-TCTL ngày 08/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị xây dựng Nghị định quy định cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất xây dựng 04 chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định bao gồm: (i) Chính sách 1 “Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn”; (ii) Chính sách 2 “Quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình”; (iii) Chính sách 3 “Cấp nước an toàn và quản lý rủi ro cho cấp nước nông thôn trong trường hợp thiên tai, biến đổi khí hậu”; (iv) Chính sách 4 “Cơ chế tài chính và chính sách ưu đãi trong cấp nước nông thôn”. Tại bước xây dựng nội dung Nghị định quy định cấp nước sinh hoạt nông thôn, nội dung cụ thể của từng chính sách trên đã được cụ thể hóa trong các điều sau đây của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
* Chính sách 1 “Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn” được đề xuất xây dựng bao gồm 06 nội dung như sau: 
- Về điều tra cơ bản: phạm vi, nội dung điều tra đã được quy định tại Điều 6 của dự thảo Nghị định.
- Về đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn: do nội dung đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và pháp luật liên quan nên sẽ không quy định trong dự thảo Nghị định mặc dù có đề xuất xây dựng nội dung này trong đề nghị xây dựng Nghị định. 
- Về tổ chức quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn: quy định về phân loại, yêu cầu đối với công trình cấp nước tập trung nông thôn, mô hình đơn vị quản lý công trình, quy định về tổ chức bộ máy quản lý, khai thác vận hành công trình đã được quy định tại Điều 13, 14, 15, 16 của dự thảo Nghị định.
- Về quản lý khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn: quy trình vận hành khai thác công trình cấp nước được quy định tại Điều 17; quy định về nội dung quản lý khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn đã được quy định tại Điều 18; quản lý số lượng, chất lượng nước được quy định tại Điều 19; quy định sửa chữa, bảo trì công trình được quy định tại Điều 20; thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch, hợp đồng thực hiện dịch vụ, quản lý chất lượng dịch vụ được quy định tại Điều 21, 22, 23; xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo và lưu trữ kết quả vận hành được quy định tại Điều 39, 40.
- Về phạm vi, phương án và trách nhiệm bảo vệ hệ thống công trình cấp nước: được quy định tại Điều 30, 31, 32.

- Về quy định quyền, nghĩa vụ của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước: được quy định tại Điều 28, 29.

* Chính sách 2 “Quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình” được đề xuất xây dựng bao gồm 03 nội dung như sau: 

- Về quy định trong đầu tư, khai thác, quản lý sử dụng đối với từng loại hình cấp nước quy mô hộ gia đình: được quy định tại Điều 34, 35.

- Về quy định việc quản lý, chất lượng vật tư, thiết bị: được quy định tại Điều 33.
- Quy định về xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình: được quy định tại Điều 33.
* Chính sách 3 “Cấp nước an toàn và quản lý rủi ro cho cấp nước nông thôn trong trường hợp thiên tai, biến đổi khí hậu” được đề xuất xây dựng bao gồm nội dung quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động cấp nước và trách nhiệm của các bên liên quan cụ thể trong từng nội dung của cấp nước an toàn, cụ thể như sau:

- Về quy định an ninh cấp nước, thực hiện bảo đảm an toàn cấp nước: được quy định tại Điều 24, 25.
- Về quy định trách nhiệm giám sát, đánh giá, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật: được quy định tại Điều 26.
- Về quy định đảm bảo cấp nước cho người dân trong trường hợp thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự cố khẩn cấp khác: được quy định tại Điều 27.
* Chính sách 4 “Cơ chế tài chính và chính sách ưu đãi trong cấp nước nông thôn” được đề xuất xây dựng bao gồm 03 nội dung như sau:

- Về các ưu đãi, hỗ trợ cấp nước sạch nông thôn bao gồm ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn tại Điều 36, hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình tại Điều 38.

- Về quy định giá thành và giá tiêu thụ nước sạch nông thôn: được quy định tại Điều 37.

- Về quy định bảo đảm tài chính trong cấp nước bao gồm quy định về cấp bù giá nước sạch nông thôn để đảm bảo khai thác vận hành công trình hiệu quả tại Điều 37 và quy định về kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ tại Điều 39.
đ) Đối với các nội dung ngoài 04 chính sách nêu trên được quy định bổ sung trong dự thảo Nghị định

- Về quy định tiết kiệm nước (Điều 5 của dự thảo Nghị định) bao gồm những quy định sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình quy hoạch, lập dự án, quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước và sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất. Nội dung này được xây dựng để cụ thể hóa nguyên tắc sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả đã được quy định tại Điều 4 của dự thảo Nghị định.

- Về phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn (Điều 7 của dự thảo Nghị định) bao gồm quy định về nội dung của phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn. Nội dung này được xây dựng để đảm bảo quy định thống nhất nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn trong quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác liên quan do hiện nay chưa có quy định cụ thể về nội dung này trong Luật Quy hoạch và các văn bản pháp luật liên quan.

- Về sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn (Điều 8 của dự thảo Nghị định) bao gồm quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích đảm bảo tính đặc thù của hoạt động cấp nước sạch nông thôn; đồng thời dẫn chiếu quy định về phương thức, thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công, điều kiện giao nhiệm vụ, điều kiện đặt hàng, căn cứ đặt hàng, quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, căn cứ đặt hàng, nội dung hợp đồng đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Nội dung này được xây dựng để hệ thống hóa các quy định đã có, tạo thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Về xã hội hóa, đối tác công tư trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn (Điều 9 của dự thảo Nghị định) bao gồm: (i) quy định về quy trình thực hiện đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn theo hình thức đối tác công tư được dẫn chiếu theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP; (ii) quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa được dẫn chiếu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; (iii) quy định yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa trong đó xây dựng tiêu chí cụ thể về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư để giúp các cơ quan quản lý có cơ sở lựa chọn. Nội dung này được xây dựng để hệ thống hóa các quy định đã có, tạo thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Về truyền thông, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn (Điều 10, 11, 12 của dự thảo Nghị định) bao gồm quy định về nội dung truyền thông, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn. Nội dung này được xây dựng do đây là các hoạt động mang tính đặc thù của hoạt động cấp nước sạch nông thôn nên cần phải quy định để đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các địa phương. 

- Về tổ chức thực hiện (Chương VI của dự thảo Nghị định) bao gồm quy định về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành khác có liên quan, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung này được xây dựng để đảm bảo phân rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nội dung quy định của dự thảo Nghị định.
e) Về Điều khoản thi hành (Chương VII của dự thảo Nghị định) bao gồm quy định về hiệu lực thi hành tại Điều 45 và xử lý chuyển tiếp tại Điều 46.
g) Nội dung của dự thảo Nghị định được quy định nhằm tạo điều kiện để tất cả người dân nông thôn đều có thể có cơ hội, điều kiện tiếp cận và thụ hưởng nước sạch; đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số, nâng cao điều kiện sống và sức khỏe cộng đồng; không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới và phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia như Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1996; Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW); Công ước quốc tế về quyền người khuyết tật; Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Công ước về dân sự và chính trị…


V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Sau khi Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn được thông qua, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Nghị định, cụ thể như sau:

· Bố trí ngân sách để hỗ trợ đầu tư phát triển công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình khoảng 150 tỷ/năm.
· Bố trí ngân sách để thực hiện chính sách trợ giá nước sạch khoảng 500 tỷ/năm.
· Phổ biến pháp luật, truyền thông, nâng cao năng lực…trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn khoảng 70 tỷ/năm.
Tổng nguồn lực dự kiến thực hiện các nhiệm vụ trên khoảng 720 tỷ/năm trong 07 năm từ năm 2023 đến năm 2030.


VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………….
Trên đây là Tờ trình về ban hành Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Tờ trình Chính phủ; Dự thảo Nghị định; Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị định; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định).
	Nơi nhận:

- Như trên;
· Bộ trưởng (để b/c);

· Văn phòng Chính phủ;

· Bộ Tư pháp (để thẩm định);

· Lưu: VT, PC, TCTL (     b).

Soạn thảo: Nguyễn Bích Nguyệt
Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và NSNT

            Lê Hùng Nam
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp
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